THỰC TIỄN CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA
TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI NHỮNG NĂM QUA
VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. QUAN NIỆM VỀ XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
· Xã hội hóa được sử dụng để chỉ việc tăng cường sự quan tâm, tham gia rộng rãi của xã hội về cả vật chất và tinh thần vào một số hoạt động mà trước đó chỉ được một đơn vị, một bộ phận hay một ngành chức năng nhất định thực hiện.
· “Xã hội hóa” là xây dựng cộng đồng trách  nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với việc tạo lập và cải thiện môi trường kinh tế, xã hội lành mạnh và thuận lợi cho các hoạt động giáo dục y tế văn hóa ở mỗi địa phương. 
· Có thể hiểu rằng xã hội hóa chính là việc chuyển các lĩnh vực dịch vụ vốn thuộc độc quyền của Nhà nước sang hoạt động của toàn dân, của các thành phần kinh tế với sự quản lý hiệu quả của Nhà nước nhằm khai thác hợp lý mọi nguồn lực xã hội để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội.
· Xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa là vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân của toàn xã hội vào sự phát triển các sự nghiệp đó nhằm từng bước nâng cao mức thụ hưởng về giáo dục, y tế, văn hóa và sự phát triển về thể chất, tinh thần cuả nhân dân.
· Xã hội hóa trong lĩnh  vực văn hóa – xã hội nhằm mục đích:
· Huy động sự tham gia dưới các hình thức khác nhau của các chủ thể và cộng đồng xã hội đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội.
· Tăng cường vai trò của Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội nhằm nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ 
· Mở rộng đối tượng thực hiện, bảo đảm công bằng xã hội trong đóng góp và thụ hưởng các dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa – xã hội.
· Chính phủ
· Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 21/8/1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế và văn hóa 
· Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. 
2. THỰC TIỄN CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI NHỮNG NĂM QUA 
· Thành tựu
a)  Trong lĩnh vực văn hóa
·  Hoạt động bảo tàng:
· Công tác xã hội hóa hoạt động bảo tàng ngày càng thu hút được sự quan tâm của quần chúng nhân dân. Đặc biệt, sau khi Quy chế tổ chức và hoạt động của các bảo tàng tư nhân được ban hành.
· Hoạt động bảo tàng:
· - Hiện tại có 25 bảo tàng tư nhân trên tổng số 123 bảo tàng nhà nước.

· + Bảo tàng mỹ thuật Phan Thị Ngọc Mỹ ( Hà Nội) có hơn 1000 bức tranh có giá trị của nền mỹ thuật Việt Nam.

· + Bảo tàng cổ vật Hoàng Long ( Thanh Hóa) trưng bày hơn 800 cổ vật có giá trị cách đây hơn 2000 năm.

· + Bảo tàng đồ sứ ký kiểu triều Nguyễn ( Huế)

· + Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày     ( Hà Nội) trưng bày hơn 3000 hiện vật, di vật.

· - Tổ chức phát động phong trào hiến tặng hiện vật từ các nhà sưu tập tư nhân cho các bảo tàng, đến nay đã có hơn 800 hiện vật được tiếp nhận, điển hình là:

· Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận bộ sưu tập ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều hiện vật, tài liệu khác liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp hoạt động của Người.
· Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tiếp nhận 29 hiện vật về các dân tộc Đông Nam Á.
· Công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn di tích đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội, tương đương với nguồn ngân sách đầu tư của Nhà nước. Theo báo cáo của các địa phương, ước tính số kinh phí do nhân dân đóng góp mỗi năm trên 100 tỉ đồng.
· Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận bộ sưu tập ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều hiện vật, tài liệu khác liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp hoạt động của Người.
· Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tiếp nhận 29 hiện vật về các dân tộc Đông Nam Á.
· Công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn di tích đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội, tương đương với nguồn ngân sách đầu tư của Nhà nước. Theo báo cáo của các địa phương, ước tính số kinh phí do nhân dân đóng góp mỗi năm trên 100 tỉ đồng.
· Hoạt động xã hội hóa lĩnh vực điện ảnh:
· Chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, trên cả hai lĩnh vực sản xuất phim và phát hành phim
· Số lượng phim do các hãng tư nhân sản xuất, mô hình cụm rạp chiếu phim tư nhân tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Gần 50 bộ Phim Việt ra rạp trong năm 2016 và 100% là của tư nhân sản xuất.
· Hãng phim Thiên Ngân liên kết với nước ngoài triển khai hệ thống rạp chiếu phim chất lượng cao MegaStar tại một số thành phố lớn v.v..
· Văn hóa đọc:
· Xuất hiện mô hình thư viện, phòng đọc sách, tủ sách tư nhân phục vụ cộng đồng. Hiện có khoảng 40 thư viện, phòng đọc sách tư nhân có phục vụ cộng đồng rải đều ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. 
· Trung bình mỗi thư viện có 5.000 - 10.000 bản sách (tương đương với số lượng sách của một thư viện công cộng nhà nước cấp huyện) và 3 - 4 tên báo được bổ sung thường xuyên
· Lĩnh vực xuất bản:
· Xã hội hóa xuất bản thông qua hình thức liên kết đã làm thay đổi diện mạo ngành xuất bản trong nước, đem đến không ít thành tựu. 
· Hiện nay cả nước có 60 nhà xuất bản (NXB) đang hoạt động, thực hiện mỗi năm hơn 22.000 cuốn sách với trên 265 triệu bản in. Trong đó, số sách liên kết xuất bản chiếm khoảng 51%, cá biệt có nhiều NXB số sách liên kết chiếm 90% - 100% số sách xuất bản.
· Lĩnh vực báo chí:
· Cả nước có 982 cơ quan báo, tạp chí được cấp phép hoạt động. Số lượng báo in là 193 (Trung ương: 86, địa phương: 107); 639 tạp chí (Trung ương: 525, địa phương: 114); báo điện tử là 150. 
· Tổng số trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí được cấp phép là 248. Trong 5 năm qua, số lượng cơ quan báo chí điện tử tăng 44 cơ quan.
b) Trong lĩnh vực giáo dục
· Tổng số các cơ sở giáo dục của toàn ngành là 43.874 trường, trong đó có: 
· 41.248 trường công lập (94%)
· 2.626 trường ngoài công lập (6%)
· Về quy mô, cả nước có:
·  22, 3 triệu học sinh, sinh viên
·  Các trường ngoài công lập có 1.323.797 học sinh, sinh viên (6,4%). 
Giáo dục đại học
- Tổng số: 235 trường, học viện: 170 trường công lập, 60 trường tư thục, dân lập, 05 trường có 100% vốn nước ngoài.

-  60 trường ngoài công lâp: Có 232.00 sinh viên theo học, chiếm 13,1% sinh viên cả nước.

· Mục tiêu Chính phủ ( 2020): 40% sinh viên học tập trong môi trường ngoài công lập.
· Toàn cầu: 31,3% ( Mỹ 26,1%, Châu Âu 16%)
· Mô hình trường chất lượng cao, trường quốc tế thời gian qua cũng đã phát triển mạnh mẽ ở các thành phố lớn như hà nội, Thành phố Hồ Chí Minh..

·  - Thành phố Hồ Chí Minh có 19 trường phổ thông quốc tế, trường có yếu tố nước ngoài với 1.345 giáo viên, 10.799 học sinh (trong đó có 5.080 học sinh Việt Nam). 

· - Các trung tâm ngoại ngữ, dạy nghề do tư nhân quản lý có mặt đều khắp các tỉnh thành.

· Xuất hiện một số nhà đầu tư tiềm năng trong lĩnh vực giáo dục đại học:
· Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông (VNPT) đầu tư thành lập và vận hành Trường Đại học Bưu chính Viễn thông
·  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đầu tư thành lập và vận hành Trường Đại học Điện lực
·  Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) đầu tư thành lập và điều hành Trường Đại học Dầu khí
Tập đoàn FPT đầu tư thành lập và vận hành Trường Đại học FPT

c) Trong lĩnh vực y tế
d) Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện có trên 212 bệnh viện tư, chiếm 16% số bệnh viện trong toàn quốc với 45.000 giường bệnh nội trú (chiếm 4,6% tổng số giường bệnh) và trên 30.000 phòng khám tư nhân.
Tỉ lệ cơ sở tư nhân so với tổng số cơ sở khám chữa bệnh chiếm 5,4% ( Mỹ 30%, Thái Lan 24%)

· Hiện đã có 9 bệnh viện công vay vốn đầu tư, 31 sở y tế và 16 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế triển khai gần 1.000 đề án liên doanh liên kết với tư nhân lắp đặt thiết bị y tế với số tổng số vốn gần 3000 tỷ đồng…
· Hạn chế
· Tốc độ xã hội hoá còn chậm so với tiềm năng và chỉ tiêu định hướng của Nghị quyết 90
· Mức độ phát triển xã hội hoá không đồng đều giữa các vùng miền và cả giữa các tỉnh, thành phố, địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội như nhau.
· Công tác quản lý còn bất cập cả trong định hướng phát triển, quy hoạch và chỉ đạo thực hiện.
· Việc triển khai thực hiện còn chậm và nhiều lúng túng. 
· Quản lý nhà nước vừa gò bó, vừa buông lỏng.
· Cơ chế chính sách chưa cụ thể, rõ ràng, thiếu đồng bộ, còn chưa phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
· Các lực lượng xã hội chưa được tổ chức và phối hợp tốt để chủ động, tích cực tham gia vào quá trình xã hội hoá.
· Các cơ sở ngoài công lập chưa nhiều, cơ sở vật chất còn đơn sơ, nghèo nàn, đội ngũ cán bộ còn thiếu và yếu. 
· Chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ sở ngoài công lập chưa cao, còn có những biểu hiện tiêu cực, thậm chí có những cơ sở đã vi phạm pháp luật.
· Nguyên nhân của hạn chế
· Do nhận thức còn chưa đầy đủ, xem xã hội hoá chỉ là biện pháp huy động sự đóng góp của nhân dân trong điều kiện ngân sách nhà nước hạn hẹp. 
· Trong chính sách xã hội hoá, chưa quy định rành mạch về sở hữu của các cơ sở ngoài công lập (bán công, dân lập)
· Chưa phân định rõ sự khác biệt giữa các hoạt động có bản chất lợi nhuận và phi lợi nhuận trong các cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, giữa phúc lợi cho người dân và việc bao cấp cho các cơ sở công lập
3.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI HOÁ TRONG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HOÁ
a) Giáo dục - đào tạo
· Nhà nước tiếp tục tăng tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục - đào tạo. 
· Huy động nguồn lực của các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế - xã hội và cá nhân để phát triển giáo dục - đào tạo. 
· Đổi mới cơ bản chế độ học phí: ngoài phần hỗ trợ của Nhà nước theo khả năng ngân sách, học phí cần bảo đảm trang trải chi phí cần thiết cho giảng dạy, học tập và có tích luỹ để đầu tư phát triển nhà trường. Xoá bỏ mọi khoản thu khác ngoài học phí.
· Khuyến khích thành lập các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề ngoài công lập; chuyển một số cơ sở công lập sang loại hình ngoài công lập. 
· Khuyến khích việc hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo có chất lượng cao của nước ngoài.
· Khuyến khích mở các các cơ sở giáo dục đào tạo có chất lượng cao, có uy tín bằng 100% vốn đầu tư nước ngoài.
· Khuyến khích các nhà khoa học, giáo dục có trình độ cao ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia giảng dạy tại Việt Nam.
· Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục từ xa, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của mọi người, ở mọi nơi, mọi trình độ và mọi lứa tuổi.
b) Y tế
· Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư cho y tế, trong đó bảo đảm ngân sách cho y tế công cộng, chăm sóc sức khoẻ cơ bản cho các đối tượng chính sách, người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. 
· Ưu tiên đầu tư cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các bệnh viện nhi, khoa nhi, các chuyên khoa ít có khả năng thu hút đầu tư. 
· Khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài hoạt động từ thiện, cung cấp, hỗ trợ các thiết bị y tế và hỗ trợ khám chữa bệnh.
· Đẩy nhanh tiến độ phát triển và nâng cao chất lượng bảo hiểm y tế; củng cố và mở rộng bảo hiểm y tế bắt buộc theo hướng đa dạng hoá các loại hình bảo hiểm y tế đáp ứng nhu cầu của nhân dân
· Đổi mới chế độ viện phí trên cơ sở từng bước tính đúng, tính đủ các chi phí trực tiếp phục vụ bệnh nhân. 
· Khuyến khích mở bệnh viện, phòng khám tư nhân, bác sĩ gia đình.
· Ngăn chặn, xoá bỏ độc quyền trong xuất nhập khẩu, sản xuất và cung ứng thuốc chữa bệnh.
c) Văn hoá
· Tăng cường quản lý nhà nước các hoạt động văn hoá. Tăng đầu tư cho văn hoá, trong đó ưu tiên các vùng nghèo, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa 
· Có chính sách thu hút mọi nguồn lực, thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động và sáng tạo văn hoá 
· Có bước đi thích hợp trong việc xã hội hoá một số hoạt động văn hoá chuyên ngành cho từng loại hình, vùng, miền, đặc biệt là tập trung phát triển mạnh ở các vùng kinh tế phát .Khuyến khích phát triển các bảo tàng tư nhân.
· 4. CÁC GIẢI PHÁP VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH LỚN
a) Hoàn thiện các quy chế
- Hoàn thiện các quy định về mô hình, quy chế hoạt động của các đơn vị ngoài công lập theo hướng:

· Quy định rõ trách nhiệm, mục tiêu hoạt động, nội dung, chất lượng dịch vụ, sản phẩm, chế độ sở hữu và cơ chế hoạt động
· Quy định chế độ tài chính và trách nhiệm thực hiện chính sách và nghĩa vụ xã hội của các tổ chức hoạt động theo cơ chế phi lợi nhuận và áp dụng cơ chế doanh nghiệp đối với các cơ sở hoạt động theo cơ chế lợi nhuận
· Hoàn thiện hoặc ban hành mới quy chế hoạt động của các loại quỹ; thể chế hoá vai trò và chức năng của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp tham gia vào quá trình xã hội hoá.

· - Đơn giản các thủ tục hành chính trong việc thành lập các cơ sở ngoài công lập trên cơ sở quy định chặt chẽ, hướng dẫn chi tiết điều kiện thành lập, điều kiện hành nghề và cơ chế hậu kiểm

b.Chuyển cơ chế hoạt động của các cơ sở công lập sang cơ chế cung ứng dịch vụ.
Hoạt động tài chính của cơ sở hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ phải được công khai và được kiểm toán. Chênh lệch thu chi phải chủ yếu được dùng để đầu tư phát triển cơ sở.

c) Đổi mới cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao
Nghiên cứu xây dựng và từng bước thực hiện chính sách đấu thầu cung cấp dịch vụ do nhà nước đặt hàng; khuyến khích các cơ sở thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia.

Nghiên cứu chuyển việc cấp phần kinh phí nhà nước hỗ trợ cho người hưởng thụ thông qua các cơ sở công lập sang cấp trực tiếp cho người hưởng thụ phù hợp với từng lĩnh vực

- Từng bước chuyển việc thực hiện chính sách xã hội hiện đang giao cho các cơ sở công lập sang cho chính quyền địa phương các cấp.

- Nhà nước hỗ trợ ban đầu có thời hạn cho các cơ sở công lập chuyển sang loại hình ngoài công lập; 

d) Chính sách thuế
Có chính sách ưu đãi đối với các cơ sở ngoài công lập, đặc biệt là với các cơ sở hoạt động theo cơ chế phi lợi nhuận.

e) Chính sách huy động vốn và tín dụng
Ban hành quy định về việc các cơ sở công lập hợp tác, liên kết với địa phương, doanh nghiệp, cá nhân trong việc xây dựng cơ sở vật chất, các cơ sở ngoài công lập huy động vốn để đầu tư phát triển cơ sở vật chất và hoàn trả theo thoả thuận.

f) Chính sách đất đai
· Các địa phương cần điều chỉnh quy hoạch đất đai dành quỹ đất ưu tiên cho việc xây dựng các cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao công lập và ngoài công lập.
· Thực hiện việc miễn tiền sử dụng đất, thuê đất đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động theo cơ chế phi lợi nhuận. 
· Công khai, đơn giản hoá thủ tục giao đất, cho thuê đất. Xử lý kiên quyết, dứt điểm tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích
g) Chính sách nhân lực
· Thực hiện chính sách bình đẳng giữa khu vực công lập và ngoài công lập về thi đua khen thưởng, về công nhận các danh hiệu nhà nước, về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, về tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ từ khu vực công lập sang ngoài công lập và ngược lại.
· Ban hành chính sách đối với cán bộ hành nghề và cán bộ, viên chức nhà nước tham gia hành nghề trong các cơ sở ngoài công lập; 
h) Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước
· Nhà nước quản lý thống nhất đối với các cơ sở công lập và ngoài công lập; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở đó cùng phát triển ổn định, lâu dài; bảo đảm lợi ích của từng cá nhân, tập thể và của toàn xã hội;
· Phân cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm của từng cấp, của tập thể và cá nhân người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; gắn phân cấp nhiệm vụ với phân cấp quản lý về tài chính, tổ chức nhân sự và bảo đảm các điều kiện vật chất khác.
· Trao cho cơ sở đầy đủ quyền tự chủ và trách nhiệm; mặt khác bảo đảm quyền sở hữu và vai trò của đại diện chủ sở hữu trong các cơ sở công lập và ngoài công lập.
· Hoàn thiện việc phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động và trách nhiệm của các địa phương.  Cấp quận, huyện có quyền cấp phép thành lập các cơ sở do quận, huyện quản lý.
· Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Quy định chế độ và trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, xử lý viphạm của các cấp, 
